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 Nội dung: Anh (chị) hãy chọn 1 loài động vật ( thực vật) có trong rừng tự nhiên của 1 xã ( hoặc huyện) cụ thể mà anh (chị) biết. Chứng minh nó là LSNG và sau đó phân tích giá trị của LSNG này.
(((((
 KIM TIỀN THẢO
 Kim tiền thảo có các tên gọi khác như: mắt mai, mắt trâu, mắt rồng, đồng tiền, …

 Kim tiền thảo thuộc:
Bộ:
Fabales (bộ đậu)


Họ:
Fabaceace (họ Đậu)


Chi:
Desmodium

 Có tên khoa học là : Desmodium styracifolium,  Herba Jinqiancao

Vì sao kim tiền thảo là LSNG:

· Kim tiền thảo là cây thân thảo, mọc hoang trong các vùng rừng núi ở trung du của các tỉnh thành: Hà Tây (cũ – Hà Nội hiện nay), Lạng Sơn, Ninh Bình, Hải Phòng, …. 
· Kim tiền thảo là một vật liệu sinh học khác gỗ được khai thác để phục vụ lợi ích của con người ( về mặt dược phẩm – nhóm cây thuốc)
Đặc điểm:

· Là cây thân thảo, mọc hoang ở các vùng đồi núi, thường gặp ở những chỗ sáng, trên đất cát pha ở vùng trung du Hà Tây, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hải Phòng. ở những nơi độ cao dưới 600m so với mực nước biển; …

· Cây thân thảo, mọc bò từ 50-80cm. Thân có nhiều đốt, mỗi đốt cách nhau  2-3cm, mặt dưới của thân có nhiều rễ phụ ăn sâu vào đất, tập trung nhiều ở mắt dốt và gốc lá.  Rễ gốc và rễ thân phát triển rất mạnh, lúc non có mốt sần màu nâu, chứa vi khuẩn cố định đạm sống cộng sinh
· Lá mọc so le, gồm 1-3 lá chét, lá hình tròn, đầu và gốc lá hơi lõm vào ( nhìn giống 2 con mắt hoặc đồng tiền). Mặt dưới lá có nhiều lông màu trắng bạc. Mặt trên có gân nổi rõ. Cuốngdài  2-3cm

· Hoa màu tím, mọc thành chùm, có lông vàng, hoa mọc khít nhau. Quả đậu nhỏ.
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Giá trị của Kim tiền thảo:
· Dược phẩm:

· Trong Kim tiền thảo có chứa các chất: Herba Glechomae Longitubae; L-Pinocamphone; L-Menthone, L-Pulegone, a-Pinene, Limonene, p-Cymene, Isopinocamphone, Isomenthone, Linalôl, Menthol, a-Terpinol, Ursolic acid, b- Sitosterol, Palmitic, acid, Amino acid, Tannins, Choline, Succinic acid, Potassium nitrate.
· Kim tiền thảo có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, tiêu sạn, giải độc, tiêu viêm, lợi thủy, thông lâm, tiêu tích tụ, nhiệt lâm, thanh lâm, sỏi mật, ung  nhọt tiêu độc, sỏi thận, tiểu buốt,…

· Tác dụng lên tim mạch: sắc nước kim tiền thảo sau đó chích vào chó bị gây mê thì vòng tuần hoàn mạch vành tăng, hạ áp lực động mạch, chậm nhịp tim, giảm lượng oxi ở tim; tuần hoàn của thận và não cũng tăng.

· Tác dụng trên mật: Thí nghiệm trên chó bị gây mê thì sau khi dưa kim tiền thảo vào cơ thể thì thấy hệ bài tiết mật tăng nhanh, có tác dụng tống sạn mật, hết vàng da;…

· Tác dụng dối với hệ bài tiết: Sắc nước kim tiền thảo và dùng thì có tác dụng lợi tiểu;…

· Tác dụng đối với sỏi sạn: Sắc kim tiền thảo liều cao sau đó sử dụng thì có tác dụng trị được sạn ở đường tiểu hoặc sạn ở mật.

· Tác dụng đối với bệnh nhiễm khuẩn: Trị thương hàn, mũ, lỵ,…

· Tác dụng đối với bệnh quai bị và phỏng.

· Theo kinh nghiệm dân gian thì các tác dụng của kim tiền thảo:

· Trị mụn nhọt, ghẻ lở: Kim tiền thảo + Xa tiền thảo ( cây mã đề - Plantago major L) tươi. Giã nát sau cho vào rượu và vắt lấy nước cốt, lấy lông ngỗng chấm vào nước cốt sau đó bôi lên vết thương.

· Trị sạn mật: Kim tiền thảo + chỉ xác ( quả trấp – Fructus citri aurantii) + xuyên luyện tử ( Fructus toosendan) + hoàng tinh (cây cơm nếp + Polygonatum kingianum) + sinh địa (Rehmannia glutinosa). Sau đó sắc uống tùy theo liều lượng mỗi loại
· Trị sạn đường tiểu: Kim tiền thảo + hải kim sa (Lyofodium japonium) + xuyên sơn giáp (vẩy tê tê) + thanh bì (Citrus reticulata Blanco) +  Đào nhân (,Prunus persica Stokes) +  ô dược (Lindera myrrha Merr) + xuyên ngưu tất (Radix Cyathulae).  Sắc uống

· Trị trĩ: Dùng kim tiền thảo tươi sắc uống mỗi ngày

Hình ảnh các loại dược phẩm được tinh chế từ kim tiền thảo:
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Trà kim tiền thảo
Thuốc từ kim tiền thảo

· Kinh tế: 
Do kim tiền thảo có nhiều giá trị về dược liệu nên nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều đã tạo thêm thu nhập cho người dân.
Với 10ha Kim tiền thảo thì năm 2010 người dân ở thôn An Phú xã Mỹ An huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang thu được 800 triệu đồng từ đó đời sống người dân tại đây dần được cải thiện ( khoảng 11000/kg).
· Sinh Thái, môi trường:
Rễ gốc và rễ thân của kim tiền thảo phát triển rất mạnh và lúc non đều có nốt sần màu nâu hơi trắng, chứa nhiều vi khuẩn cố dinh đạm cộng sinh giúp cải tạo đất và diều kiện môi trường.
· Kết luận

Kim tiền thảo là loài cây lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên mang lại nhiều tác dụng có ích: chữa bệnh, cải tạo đất, giá trị kinh tế, cải thiện đời sống người dân;...nên con người cần tận dụng hợp lí sao cho mang lại hiệu quả cao nhất
Nguồn tham khảo
Sách: “Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ”của Ths Nguyễn Viết Hoa – Ths Trần Ngọc Hải;NXB Nông Nghiệp Hà Nội – 2008 trang60;61;62;63
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